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LỜI NÓI ĐẦU

T rong chiến lược phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đầu tư 
cho giáo dục, coi giáo dục là quốc sách. Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 
thứ X  đã xác định việc đầu tư cho giáo dục cũng có nghĩa là đầu tư cho sự 

phát triển bền vững, là đầu tư cho nguồn nhăn lực có chất lượng cao nhằm dưa nước ta 
thành một nước công nghiệp vào năm 2020. Vì vậy, công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng 
cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đội ngũ trí thức giữ một vị trí rất quan trọng. Đây chính là 
yếu tố then chốt, mang tính quyết định đưa đất nước đi lên như cha ông ta đã từng nói: 
“Hiển tài là nguyẽn khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì nước mạnh, nguyên khi yếu thì nước 
suy".

Thực trạng chung của nền giáo dục Việt Nam hiện nay là bẽn cạnh những thànli tựu 
đã dạt dược còn khá nhiều điều bất cập, trong đó tồn tại lớn nhất tập trung vào chất lượng 
đào tạo chưa cao. Nhiều chuyên gia, nhà khoa học, những người có tâm huyết với sự nghiệp 
giáo dục va đào lạo đã bày tỏ quan điểm của mình về thực trạng này, đồng thời chỉ ra khá 
nhiều nguyên nhân dẫn tới sự bất cập giữa qui mô đào tạo và chất lượng đào tạo. Trong đó 
các nguyên nliân chính tập trung vào sự yếu kém, bất hợp lý trong phương pháp giảng dạy, 
đội ngũ giáo viên giảng dạy, chưang trình đào tạo, tài liệu học tập...

Phương pháp giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng và ảnh hưởng rất lán 
đến chất lượng đào tạo. Một phương pháp giảng dạy khoa học, phù hợp sẽ tạo điểu kiện để 
giảng viên, và người học phát huy hét khả năng của mình trong việc truyền đạt, lĩnh hội 
kiến thức và phát triển tư duy. Một phương pháp giảng dạy khoa học sẽ làm thay đổi vai 
trò của người thầy đồng thời tạo nên sự hứng thú, say mẽ và sáng tạo của người học. 
Những sáng kiến, kinh nghiệm của những những giáo viẽn, những nhà quản lý giáo dục sẽ 
góp phẩn đổi mới hiệu quả tích cực trong công tác giáo dục và đào hiện nay.

Vĩ vậy, với mục đích, góp phần tuyên truyền những sáng kiến, kinh nghiệm của những 
giáo viẽn, nhà quản lý giáo dục; Nhà xuất bản Lao động -  Xã hội cho xuất bản cuốn sách: 
•TH Ư Ơ NG , P H Á P  V I Ế T  S Á N G  K IÊ N , K I N I Í  N G II IẸ M  C Ủ A  C Á N  D Ộ  C Ô N G  C IIỨ C  
NGÀNH GIÁO DỤC ■ Đ ÀO TẠO".

Nội dung cuốn sách bao gồm những phần chính sau:
Phần I. Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2020 của Chính phủ (theo Quyết 

định số 711 /QĐ-TTg ngày 13-6-2012 của Thủ tướng Chính phủ)
Phần II. Hướng dẫn phương pháp viết một sáng kiến kinh nghiệm giáo dục 
Phần III. Một số phương pháp, sáng kiến và kinh nghiệm trong công tác quản lý 

giáo dục
Phần IV. Vận dụng phương pháp, sáng kiến và kinh nghiệm trong giảng dạy 
Phần V. Kỹ năng áp dụng hiệu quả các phương pháp giảng dạy 
Phần VI. Phương pháp đánh giá công tác giảng dạy
Phần VII. Một số phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lẽn lớp.

Nội dung cuốn sách có giá trị thục tiễn, hy vọng cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết clio 
tất cả cán bộ, công chức và giáo viẽn ngành giáo dục -  đào tạo.

Trân trọng giới thiệu đến cùng bạn đọc.

NHÀ XUẤT BẢN

5





Phần I
CHIÊN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 

ĐẾN NĂM 2020 CỦA CHÍNH PHỦ
(theo Quyết định sô' 711IQD-TTg ngày 13-6-2012 

_______của Thủ tướng Chính phủ)_____________

QUYẾT ĐỊNH s ố  711/QĐ-TTg NGÀY 13-6-2012 
CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

P hê duyệt "Chiến lược phát triển  giáo dục 2011-2020"

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ  chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa dổi, bổ sung một sổ điều 

của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định sô 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chinh phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Giáo dục và Nghị định sô 
31 /2011 /NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định sô' 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sô điều của Luật Giáo dục;

Căn cứ  C h iến  lược p h á t tr iển  h ình  tế  xã hộ i 2011 -2020;

Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính 
phủ phẽ duyệt Chiến lược phát triển nhăn lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020;

Căn cứ Quyết dinh số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực Việt Nam giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:

Đ iều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này "Chiến lược phát triển giáo dục 2011- 
2020" .

Đ iều  2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Đ iều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính 
phủ, Chủ tịch Uy ban nhân dân các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết định này.

THỦ TƯỚNG 
N guyễn Tấn Dũng
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CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 2011-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 711 /  QĐ-TTg 

ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ)

PHẦN MỞ ĐẦU

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quô'c lần thứ XI đã khẳng định "Đổi mới căn bản, toàn 
diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa
và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển  đội ngũ giáo viên
và cán bộ quản lý giáo dục là khâu then chốt” và "Giáo dục và đào tạo có sứ mệnh nâng 
cao dân trí, phát triển  nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng 
đất nước, xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam". Chiến lược phát triển  kinh tế  - 
xã hội 2011 - 2020 đă định hướng: "Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
nhất là nhân lực chất lượng cao là một đột phá chiến lược". Chiến lược phát triển  giáo dục 
2011 - 2020 nhằm quán tr iệ t và cụ thể hóa các chủ trương, định hướng đổi mới giáo dục và 
đào tạo, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và 
Chiến lược phát triển  kinh tế  - xã hội 2011 - 2020 của đất nước.

I. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2001 - 2010
1. Những thành tựu
a) Quy mô giáo dục và mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu 

học tập của nhân dân.
Trong giai đoạn 2001-2010, tỷ lệ học sinh trong độ tuổi đi học tăng nhanh, trong đó 

mẫu giáo 5 tuổi tăng từ 72% lên 98%; tiểu học từ 94% lên 97%; trung học cơ sở từ  70% lên 
83%; trung học phổ thông từ 33% lên 50%; quy mô đào tạo nghề tăng 3,08 lần, trung cấp 
chuyên nghiệp tăng 2,69 lần; quy mô giáo dục đại học tăng 2,35 lần. Năm 2010, sô' sinh 
viên cao đẳng và đại học trên  một vạn dân đạt 227; tỷ lệ lao động đã qua đào tạo đạt 40%, 
bước đầu đáp ứng dược nhu cầu của thị trường lao động.

Mạng lưới cơ sở giáo dục phát triển rộng khắp trong toàn quốc dã mở rộng cơ hội học 
tập cho mọi người, bước đầu xây dựng xã hội học tập. Đã xóa được "xã trắng" về giáo dục 
mầm non; trường tiểu học có ở tấ t cả các xã, trường trung học cơ sở đã có ở hầu h ế t các xã 
hoặc liên xã; trường trung học phổ thông có ở tấ t cả các huyện. Các tỉnh và huyện có đông 
đồng bào dán tộc thiểu số đã có trường phổ thông dân tộc nội trú , phổ thông dân tộc bán 
trú. Mạng lưới trung tâm  giáo dục thường xuyên, trung tâm  học tập cộng đồng phát triển  
mạnh. Các cơ sở đào tạo nghề, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học được thành 
lập ở hầu hết các địa bàn đông dân cư, các vùng, các địa phương, kể cả ở vùng khó khăn 
như Tây Bắc, Tây Nguyên, Đồng bằng sông Cửu Long.

Cả nước đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo 
dục trung học cơ sở và đang đẩy mạnh thực hiện phể cập giáo dục mầm non cho trẻ  em 
năm tuổi và phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; một sô' địa phương đang thực hiện phổ 
cập giáo dục trung học.

b) Chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo có tiến  bộ. Trình độ hiểu biết, 
năng lực tiếp cận tri thức mới của học sinh, sinh viên được nâng cao một bước. Số dông học 
sinh, sinh viên tốt nghiệp có hoài băo lập thân, lập nghiệp và tinh thần  tự lập; đại bộ 
phận sinh viên tố t nghiệp đã có việc làm. Phát triển giáo dục và đào tạo đã chuyển theo



hướrg đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế  - xã hội, khoa học và công 
nghệ; đã mở thêm  nhiều ngành nghề đào tạo mới, bước đầu đáp ứng nhu cầu của thị trường 
lao dộng.

Chất lượng giáo dục mũi nhọn đã được coi trọng thông qua việc phát triển hệ thống 
trường chuyên, trường năng khiếu và thực hiện các chương trình đào tạo chất lượng cao, 
chươig trình tiên tiến ở nhiều trường đại học và cao đẳng nghề.

t) Công bằng xã hội trong tiếp cận giáo dục đã được cải thiện, đặc biệt người dân tộc 
th iể i số, con em các gia đình nghèo, trẻ em gái và các đối tượng bị th iệt thòi ngày càng 
được quan tâm. về cơ bản, đã đạt được sự bình đẳng nam nữ trong giáo dục phổ thông và 
giáo dục đại học. Giáo dục ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa tiếp tục 
phát triển. Một số chính sách miễn, giảm học phí, cấp học bổng, cho vay đi học và hỗ trợ 
khác đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đã mang lại hiệu quả thiết thực 
trong việc thực hiện công bằng xã hội và phát triển nguồn nhân lực chất lượng ngày một 
cao.

d) Công tác quản lý giáo dục có bước chuyển biến tích cực theo hướng: khắc phục các 
tiêu cực trong ngành, chuẩn hóa đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới cơ 
chế tài chính của ngành giáo dục; tăng cường phân cấp quản lý giáo dục, quyền tự chủ và 
trách nhiệm của các cơ sở giáo dục; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin; hình thành 
giám sát xã hội đối với chất lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng hệ thống quản lý chất 
lượng từ Trung ương đến địa phương và các cơ sở giáo dục; đẩy mạnh cải cách hành chính 
trong toàn ngành; mở rộng môi trường giáo dục thân thiện, khuyến khích tính tích cực, chủ 
động trong học sinh, sinh viên; đổi mới và tăng cường giáo dục truyền thông và văn hóa 
dân tộc.

đ) Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tăng nhanh về số lượng, nâng dần về 
chất lượng, từng bước khắc phục một phần bất hợp lý về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu phổ cập 
giáo dục và phát triển  các cấp học và trình độ đào tạo.

c) N g â n  aách  N h à  nước đồu tư  cho g iáo  dục tă n g  n h a n h , từ  15,3% n ă m  2001 lê n  20% 
tổng chi ngân sách năm  2010. Công tác xã hội hóa giáo dục đã đạt được những kết quả 
quan trọng, nhất là huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường học, 
mở trường và đóng góp kinh phí cho giáo dục. Các nguồn đầu tư cho giáo dục ngày càng 
được kiểm soát chặt chẽ và tăng dần hiệu quả sử dụng.

g) Giáo dục ngoài công lập phát triển, dặc biệt trong giáo dục nghề nghiệp và đại học. 
Trong 10 năm vừa qua, tỷ trọng quy mô đào tạo ngoài công lặp trong tổng quy mô dào tạo 
tăng: sơ cấp nghề tăng từ 28% lên 44%, trung cấp và cao đẳng nghề tăng từ 1,5% lên 5,5%, 
trung cấp chuyên nghiệp tăng từ 5,6% lên 27,2%, cao đẳng tăng từ 7,9% lên 19,9%, đại học 
tăng từ 12,2% lên 13,2%.

h) Cơ sở vật chất nhà trường được cải thiện. Tỷ lệ phòng học kiên cố tăng từ 52% năm 
2006 lên 71% năm  2010. Nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá cho học sinh, sinh viên đã 
được ưu tiên đầu tư xây dựng và tăng dần trong những năm gần đây.

Trong 10 năm qua, những thành tựu của giáo dục nưức ta  đã đóng góp quan trọng 
trong việc nâng cao dân tri, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phát triển 
kinh tê - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, tạo điều kiện cho đất nước tham gia vào quá 
trình hội nhập quốc tế.
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Nguyên nhân của những thành tựu:
- Sự lãnh đạo của Đảng, quan tâm  của Quôc hội; sự chỉ đạo, điều hành của C hính phủ 

và chính quyên các cấp; sự quan tâm, tham gia đóng góp của các đoàn thể, tể  chức xã hội 
trong và ngoài nước, của toàn dân đối với giáo dạc dã quyết định sự thành  công của sự 
nghiệp giáo dục.

- Sự ổn định chính trị, những thành quả phát triển kinh tế  - xã hội, đời sống nhân 
dân được cải thiện và hội nhập quốc tế  trong thời kỳ đổi mới đã tạo môi trường thuận  lợi 
cho phát triển giáo dục. Đầu tư cho giáo dục trong tổng chi ngân sách nhà nước đã Liên tục 
tăng qua các năm.

- Lòng yêu nước, yêu người, yêu nghề, ý thức trách nhiệm, sự nỗ lực của đội ngũ nhà 
giáo và quyết tâm  đổi mới của ngành giáo dục đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện 
tốt nhiệm vụ giáo dục. Các thế hệ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục công tác  ở mọi 
miền Tổ quốc, đặc biệt ở vùng núi, vùng sâu, vùng xa đã vượt qua nhiều khó khăn , thử 
thách, đóng góp công sức to lớn cho sự nghiệp trồng người.

- Truyền thống hiếu học của dân tộc được phát huy mạnh mẽ, thể hiện trong từng gia 
đình, từng dòng họ, từng địa phương, từng cộng đồng dân cư.

2. Những bất cập và yếu  kém
a) Hệ thống giáo dục quốc dân thiếu tính thống nhất, thiếu liên thông giữa một số cấp 

học và một số trình  độ đào tạo, chưa có khung trình  độ quốc gia về giáo dục. T ình trạng 
mất cân đối trong cơ cấu ngành nghề đào tạo, giữa các vùng miền chậm được khắc phục, 
chưa đáp ứng được nhu cầu nhân lực của xã hội. số  lượng các cơ sở đào tạo, quy mô tăng 
nhưng các điều kiện đảm bảo chất lượng chưa tương xứng. Một số chỉ tiêu chưa d ạ t được 
mức đề ra  trong Chiến lược phát triển  giáo dục 2001 - 2010, như: tỷ lệ huy động học sinh 
trong độ tuổi đi học tiểu học và trung học cơ sở; tỷ lệ học sinh tố t nghiệp trung học cơ sở 
vào học giáo dục nghề nghiệp.

b) Chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu phát triển  của đất nước trong thời kỳ 
mới và so với trình độ của các nước có nền giáo dục tiên tiến trong khu vực, trên  th ế  giới. 
Chưa giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển số lượng với yêu cầu nâng cao chất lượng; 
năng lực nghề nghiệp của học sinh, sinh viên tố t nghiệp chưa đáp ứng được yêu cầu của 
công việc; có biểu hiện lệch lạc về hành vi, lối sống trong một bộ phận học sinh, sinh viên.

c) Quản lý giáo dục vẫn còn nhiều bất cập, còn mang tính bao cấp, ôm đồm, sự vụ và 
chồng chéo, phân tán; trách nhiệm và quyền hạn quản lý chuyên môn chưa đi đôi với trách 
nhiệm, quyền hạn quản lý về nhân sự và tài chính. Hệ thống pháp luật và chính sách về 
giáo dục thiếu đồng bộ, chậm được sửa đổi, bổ sung. Sự phối hợp giữa ngành giáo dục và 
các bộ, ngành, địa phương chưa chặt chẽ. Chính sách huy động và phân bổ nguồn nhân lực 
tài chính cho giáo dục chưa hợp lý; hiệu quả sử dụng nguồn lực chưa cao. Đầu tư  của Nhà 
nước cho giáo dục chưa tập trung cao cho những mục tiêu ưu tiên; phần chi cho hoạt động 
chuyên môn còn thấp. Quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của cơ sở giáo dục chưa được 
quy định dầy đủ, sát thực.

d) Một bộ phận nhà giáo và cán bộ quản lý chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ giáo 
dục trong thời kỳ mới. Đội ngũ nhà giáo vừa thừa, vừa thiếu cục bộ, vừa không đồng bộ về 
cơ cấu chuyên môn. Tỷ lệ nhà giáo có trình độ sau đại học trong giáo dục đại học còn thấp; 
tỷ lệ sinh viên trên  giảng viên chưa đạt mức chỉ tiêu đề ra trong Chiến lược p há t triển

10


